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Hình 

thức 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ 

Trò chuyện về một số 

thực phẩm cùng 

nhóm rau, quả chín có 

nhiều vitamin, thịt, 

cá,...có nhiều chất 

đạm 

Trò chuyện về đặc 

điểm nổi bậc, ý nghĩa 

ngày 20/10 

Trò chuyện về một đồ 

dùng của trẻ có thể ghép 

đôi: quần-áo, giày-vớ, 

nón-khăn choàng cổ... 

Trò chuyện về hoạt 

động ngày 20/10: 

Con sẽ làm gì để chào 

đón ngày 20/10? Con 

sẽ chuẩn bị gì để tặng 

mẹ, bà nhân ngày 

20/10?.... 

Trò chuyện giáo dục 

trẻ biết giữ gìn vệ 

sinh lớp học, bỏ 

đúng nơi quy định 

Thể dục 

sáng 

 - Hô hấp: Hít vào, thở ra 

- Tay: Đưa 2 tay sang 2 bên  

- Bụng: Quay sang trái, sang phải. 

- Chân:  Ngồi xổm, đứng lên 

- Bật tại chỗ 

Học 

 Nhận biết 4 nhóm 

thực phẩm dinh 

dưỡng cần cho cơ 

thể 
"Bé tìm hiểu về Ngày 

Phụ nữ Việt Nam 

20/10" 

Dạy thơ "Mẹ và cô" 

Bé làm thiệp tặng 

Bà, mẹ, cô nhân 

ngày 20/10 
Bỏ rác đúng nơi 

quy định 

  
Bé nghe kể chuyện "Tích 

Chu" 

Múa minh họa bài 

"Vui đến trường" 



Hoạt 

động vui 

chơi 

- Góc âm nhạc: Phách tre, vòng đeo tay, hoa đội đầu, mũ đội đầu, trống lắc, song loan, nhạc bài hát "Vui đến trường", “lý 

cây bông – ánh trăng hòa bình”, bài hát "mời bạn ăn" 

- Góc xây dựng: cây xanh, khối gỗ, khối nhựa, hàng rào, bitit, bìa carton, găng tay, búa, tu vít....=> Xây dựng, lắp ráp với 

12 khối 

- Góc học tập- toán: trò chơi ghép hình, đôminô, ráp tranh, trúc xanh, Bt xếp tương ứng 1-1, bt khoanh tròn những hành 

động  về giữ gìn vệ sinh cơ thể, bt nối hình phù hợp với các chức năng giác quan trên cơ thể, bt khoanh tròn hoặc nối sở 

thích khả năng của bản thân, bt khoanh tròn những yếu tố cần để giúp bé lơn lên và khỏe mạnh, Bt phân loại, thực phẩm 

theo nhóm, bt  khoanh tròn về hành động đúng, gạch chéo về hành động sai về bỏ rác đúng nơi quy định, thẻ hình một số 

hoạt động bé có thể giúp bà, mẹ khi ở nhà  

- Góc tạo hình: nguyên vật liệu tạo hình: Bút màu sáp, giấy A4, đất nặn, bảng đen, kéo, giấy thủ công, giấy hình chữ nhật, 

bảng các bước làm thiệp 3D => Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm 

- Góc văn học: Sách, truyện tranh, tranh minh họa bài thơ "Nghe lời cô giáo", tranh minh bài thơ “Tâm sự của cái mũi”, 

video thơ "Mẹ và cô", video, tranh minh họa kể chuyện "Tích chu" 

- Góc thư giãn: sách, truyện thiếu nhi, tranh, ảnh, gấu bông, búp bê 

- Góc phân vai: đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo, các loại rau củ, hoa quả…) đồ chơi làm đẹp (nước sơn 

móng tay,son, ống cuốn, kẹp tóc, nơ,....) 

- Góc khám phá: Bình nước, ly, chai, bọc ny lông, khay, bông y tế, giấy báo, ca, ly, muỗng, sỏi, đá, muối, bột xà phòng, 

sỏi, giấm, dầu ăn, baking soda, màu thực phẩm... 

- Góc vận động: vòng, boling, dép đôi, tạt lon, dép đôi, chướng ngại vật, đường dích dắc... 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

* Quan sát: 

- Các hình ảnh miêu tả phụ nữ đang thực hiện các công việc khác nhau (làm việc nhà, chăm sóc con, giảng dạy). 

- Video bé làm việc nhà giúp mẹ 

- Video ngắn ghi lại các hoạt động thường ngày của mẹ, bà, cô giáo (ví dụ: nấu ăn, giặt quần áo, chơi với bé). 

- Video những lời chúc ý nghĩa nhân ngày PNVN 20/10 

*TCVĐ:  

- Cũ: Trời nắng - trời mưa, cáo thỏ, lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột 

- Mới: Tìm quà tặng mẹ, bà, cô giáo 



Cách chơi: Cô giao trẻ nhiệm vụ các con sẽ tìm những món quà để tặng mẹ và bà, cô giáo nhân ngày PNVN 20/10. Trẻ 

sẽ chạy xung quanh sân để tìm các món quà và mang về (món quà là những thẻ hình bông hoa), trong thời gia quy định 

ai tìm được nhiều quà sẽ là người chiến thắng 

Luật chơi: Sau khi tìm được quà trẻ sẽ phải nói lời chúc dành cho bà, mẹ và cô giáo nhân ngày 20/10 

*Chơi tự do: Rèn kỹ năng vận động động đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn, chơi với Bịt mắt đập chai, thổi bóng, ném bóng 

vào rổ, đi cà kheo, đồ chơi cát nước.. Bịt mắt đập chai, thổi bóng, ném bóng vào rổ, đi cà kheo, đồ chơi cát nước; cũng 

cố kỹ năng vận động Đi dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn. 

Vệ 

sinh 

* Vệ sinh: 

+ Nhắc nhở trẻ tự đi vệ sinh đúng nơi qui định 

+ Rèn luyện thao tác tự lau mặt, đánh răng. 

+ Rèn luyện thao tác tự rửa tay bằng xà phòng.       

+ Hướng dẫn trẻ tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn 

Ăn 

* Ăn:  

- Hướng dẫn trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn 

- Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ. 

- Phân loại cất đồ dùng sau khi ăn đúng nơi quy định 

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

Ngủ 
* Ngủ: 

Hướng dẫn trẻ tự kê giường, lấy mền - gối, trật tự khi ngủ. Nhắc nhở trẻ đi nhẹ nói khẽ 

Hoạt 

động 

chiều 

Cho trẻ nghe bài đồng 

dao: con gà, làng chim 

Trò chơi xác định vị trí 

của đồ vật so với bản 

thân trẻ (phía phải - phía 

trái). 

Xem video bài thơ "Mẹ 

và cô" 
Nhận xét sản phẩm 

Bé chào đón ngày 

PNVN 20/10 

- Cho trẻ múa, hát, 

đọc thơ, và nói 

những lời chúc ý 

nghĩa vào 20/10 

 

 


